PHIẾU BÀI TẬP MÔN HÓA HỌC 8 
(Tuần từ ngày 6/4/2020 đến 11/4/2020)

I. Trắc nghiệm 

Câu 1: Oxi hóa lỏng ở nhiệt độ:
	A. 1830C
	B. 1960C
	C.- 1830C
	D. -1960C


Câu 2. Oxit SO3 là oxit axit, có axit tương ứng là:
	A. H2SO4
	B. H2SO3
	C. HSO4
	D. HSO3


Câu 3. Chất nào sau đây không bị đốt nóng trong khí oxi (O2)?
	A. Mg (r)
	B. H2SO4 (dd)
	C. CH4 (k)
	D. H2 (k)


Câu 4. Trong các phương trình hóa học sau, phản ứng phân hủy là: 
a) 2KClO3 ((( 2KCl + 3O2


b) 2Fe(OH)3 (((  Fe2O3 + H2O

c) 2Fe + 3Cl2 ((( 2FeCl3

   
            d) C + 2MgO (((  2Mg + CO2 
	A. a, b
	B. b, d
	C. a, c
	D. c, d


Câu 5. Những chất được dùng để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm là: 
	A. KClO3 và KMnO4
	B. KClO3 và CaCO3

	C. KMnO4 và không khí
	D. KMnO4 và H2O


Câu 6. Người ta thu khí oxi bằng phương pháp đẩy nước là do khí oxi có tính chất: 
	A. Khó hóa lỏng
	B. Tan nhiều trong nước

	C. Nặng hơn không khí
	D. Ít tan trong nước


Câu 7: Nhóm công thức biểu diễn toàn oxit là: 
	A. CuO, HCl, SO3
	B. CO2, SO2, MgO

	C. FeO, KCl, P2O5
	D. N2O5, Al2O3, HNO3


Câu 8. Oxit của một nguyên tố có hóa trị III, trong đó oxi chiếm 30% về khối lượng. Công thức hóa học của oxit là: 
	A. Fe2O3
	B. Al2O3
	C. Cr2O3
	D. N2O3


Câu 9: Khối lượng (gam) và thể tích (lít) khí oxi đủ dùng để đốt cháy hoàn toàn 3 gam cacbon lần lượt là: 
	A. 5,6 và 8
	B. 8 và 5,6
	C. 6,4 và 4,48
	D. 4,48 và 6,4


Câu 10: Khi phân hủy có xúc tác 122,5 gam kaliclorat, thể tích khí oxi thu được sau khi phân hủy là: 
	A. 48,0 lít
	B. 24,5 lít
	C. 67,2 lít
	D. 33,6 lít


Câu 11. Đốt cháy 15,5 gam photpho trong 11,2 lít khí oxi (ở đktc). Sau phản ứng thấy có m (gam) chất rắn. Giá trị m là: 
	A. 28,4 gam
	B. 3,1 gam
	C. 19,3 gam
	D. 31,5 gam


Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 1,6 gam sắt ở nhiệt độ cao. Khối lượng sắt oxit thu được là: 
	A. 2,21 gam
	B. 2,20 gam
	C. 2,2 gam
	D. 22 gam


II. Tự luận 

Câu 13: Các oxit sau thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ. Gọi tên các oxit đó? Na2O,  CaO, Fe2O3, CO2,  SO3
Câu 14: Đốt cháy 6,2g  phot pho trong khí oxi thu được điphotphopentaoxit  ( P2O5 ).

a. Tính khối lượng sản phẩm tạo thành sau khi đốt cháy.

b. Tính thể tích khí oxi cần dùng

c. Nếu lấy lượng khí oxi dùng để đốt cháy lượng photpho trên ho phản ứng với khí metan thì thể tích khí cacbonddioxxit thu được là?
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